
 PHỤ LỤC 3 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH, CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ  
ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH 

ĐVT: đồng 

STT Khối ngành  Học phí tạm 
thu học kỳ  

 Học phí tiếng 
Anh tạm thu  

 Chi phí bảo 
hiểm y tế  

 Chi phí bảo 
hiểm tai nạn  

 Tổng các khoản 
phí phải nộp  

(1) (2)  (3)   (4)   (5)   (6)   (7) = (3)+(4)+(5)+(6)  
1 Chương trình đại học bằng tiếng Anh      

1.1 Kế toán (Chuyên ngành Kế toán quốc tế), Tài 
chính - Ngân hàng 33.280.000 10.285.000 853.875 99.000 44.517.875 

1.2 Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính 34.730.000 10.285.000 853.875 99.000 45.967.875 

1.3 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công 
nghệ sinh học, Kỹ thuật xây dựng 34.730.000 10.285.000 853.875 123.000 45.991.875 

1.4 
Marketing, Quản trị kinh doanh (Chuyên 
ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn), Kinh 
doanh quốc tế 

35.090.000 10.285.000 853.875 99.000 46.327.875 

1.5 Ngôn ngữ Anh 33.280.000  853.875 99.000 34.232.875 

2 Chương trình dự bị đại học bằng tiếng Anh      

2.1 - Cử nhân  5.445.000 853.875 99.000 6.397.875 

2.2 - Kỹ sư/Kiến trúc sư  5.445.000 853.875 123.000 6.421.875 

 


